	Biểu 1202/KHCN-KHTC
Ban hành kèm theo Thông tư số    /2025/TT-BKHCN 
ngày    tháng 12 năm 2025
Ngày nhận báo cáo: 
+ 31/01: Số dự kiến Kế hoạch
+ 15/8: Thực hiện đến hết tháng 7 
+ 25/12: Dự kiến đến hết năm 
+ 27/02/2026: Số chính thức của năm
	KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHI CHO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
Năm 2025

	- Đơn vị báo cáo:
………………………………….
………………………………….
- Đơn vị nhận báo cáo:
Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN TP. Cần Thơ)



Đơn vị tính: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số Kế hoạch, (dự toán) năm
	Số thực hiện trong kỳ
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng số kinh phí từ ngân sách nhà nước chi cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỳ báo cáo
(01= 02+...+04 = 05+...+07)
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	Trong đó:
	
	
	
	
	

	1. Chia theo nguồn cấp kinh phí
	
	
	
	
	

	1.1. Theo Kế hoạch ngành KHCNĐMST đã được phê duyệt
	02
	
	
	
	

	1.2. Theo Kế hoạch CĐS đã được phê duyệt
	03
	
	
	
	

	1.3. Theo các nguồn khác được bổ sung, điều chính trong kỳ[footnoteRef:1] [1:  VD: Từ nguồn tăng thu NSNN và tiết kiệm chi TX.] 
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	2. Chia theo nhóm lĩnh vực hoạt động
	
	
	
	
	

	2.1. Nghiên cứu khoa học
	05
	
	
	
	

	2.2. Đổi mới sáng tạo
	06
	
	
	
	

	2.3. Chuyển đổi số
	07
	
	
	
	


	

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	………, ngày……tháng……năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký số)




HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU 1202/KHCN-KHTC
KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHI CHO KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ghi số liệu trong các cột.
Cột 1: Ghi số Kế hoạch (dự toán) kinh phí được NSNN phân bổ.
Con số này có thể là dự toán kinh phí (cho KHCN ĐMST và CĐS) theo Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN được Quốc hội thông qua cho năm báo cáo, và các khoản tiền được (cơ quan nhà nước có thẩm quyền) phân bổ thêm trong năm. (Ví dụ từ nguồn tăng thu ngân sách, từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, ...).
Cột 2: Ghi số do các bộ, ngành địa phương được phân bổ để thực hiện (trong kỳ báo cáo).
Cột 3: Ghi số thực hiện tính đến cuối kỳ báo cáo.
Ghi số liệu tại các dòng
Dòng I: Ghi tổng số
Các dòng còn lại: Ghi theo số liệu phân tổ của chỉ tiêu tương ứng tại dòng I. 
Dòng 2.1: Ghi số liệu tương ứng của các chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ, … (viết gọn là nhiệm vụ), được xếp loại thuộc nhóm nhiệm vụ “nghiên cứu khoa học”.
Dòng 2.2: ghi số liệu cho nhóm nhiệm vụ “đổi mới sáng tạo”. Dòng 2.3: ghi số liệu cho nhóm “chuyển đổi số”. Cách ghi tương tự như cách ghi dòng 2.1.
Thực tế công việc của một nhiệm vụ có thể thuộc cả ba nhóm. Việc xếp loại nhiệm vụ - thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền, hoặc theo một quy ước chung. Ví dụ: Đối với một nhiệm vụ cụ thể - nhóm nào có khối lượng công việc lớn nhất thì xếp nhiệm vụ thuộc nhóm đó.
Biểu (số liệu) được báo cáo tối thiểu là 4 lần trong năm - nhằm làm cho thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu luôn cập nhật nhất (có thể) với tình hình triển khai. Cụ thể là: 
Thời điểm đầu năm: Để cập nhật dự toán, kế hoạch (Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao).
Thời điểm trước 15/8: Để đánh giá tình hình thực hiện, dự kiến cho năm sau.
Thời điểm 25/12: Để dự kiến số thực hiện cả năm.
Thời điểm 31/3: Để chốt số liệu chính thức của năm.
(Thời điểm cần thiết, có thể báo cáo tháng).
Nguồn số liệu: Từ các thông tin, số liệu của Vụ KHTC phục vụ xây dựng, thực hiện Kế hoạch ngành KH&CN và các nguồn thông tin phù hợp khác.


